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ABSTRACT:

This paper mentions about neural network models for learning as backpropogation
neural network model, radial basis function neural network model, recurrent fuzzy
neural network… These models are applied to learn and train on recognition, to
analyse and to forecast for investment, finance, optimization, to evaluate for
development on agriculture, industry, oriented to develop market, to set up business
model…

I. TỔNG QUAN VỀ HỌC VÀ MÁY
HỌC

Rất khó để định nghĩa một cách chính xác về 
học. Một trong những nguyên nhân là từ học 
- learn có ý nghĩa khác nhau trong từng lĩnh 
vực: tâm lý học, giáo dục, trí tuệ nhân tạo,… 
Một định nghĩa rộng nhất, học là một từ 
dùng để chỉ khả năng một chương trình máy
tính để tăng tính thực thi dựa trên những 
kinh nghiêm đã trải qua. Lợi điểm của các 
phương pháp học (gọi là máy học – machine
learning khi kết hợp với máy tính) là nó phát
sinh ra các luật tường minh, có thể được sửa 
đổi, hoặc được huấn luyện trong một giới 
hạn nhất định. Các phương pháp máy học 
hoạt động trên các dữ liệu có đặc tả thông 
tin.

Máy học là sự tự động của quy trình học và
việc học thì tương đương với việc xây dựng 
những luật dựa trên việc quan sát trạng thái 
trên cơsở dữ liệu và những sự chuyển hóa
của chúng. Đây là lĩnh vực rộng lớn không 
chỉ bao gồm việc học từ mẫu, mà còn học 
tăng cường, học với thầy,... Các thuật toán 
học lấy bộ dữ liệu và những thông tin quen 
thuộc của nó khi nhập và trả về một kết quả 
câu nói hay một câu ví dụ, một khái niệm để 
diễn tả những kết quả học. Máy học kiểm tra 
những ví dụ trước đó và kiểm tra luôn cả 
những kết quả của chúng khi xuất và học 
làm cách nào để tái tạo lại những kết quả 
này và tạo nên những sự tổng quát hóa cho 
những trường hợp mới.

Nói chung, máy học sử dụng một tập hữu 
hạn dữ liệu được gọi là tập huấn luyện. Tập 
này chứa những mẫu dữ liệu mà nó được 
viết bằng mã theo một cách nào đó để máy 

có thể đọc và hiểu được. Tuy nhiên, tập 
huấn luyện bao giờ cũng hữu hạn do đó 
không phải toàn bộ dữ liệu sẽ được học một
cách chính xác.

Một tiến trình học gồm 2 giai đoạn:

 Giai đoạn học (learning): hệ thống phân 
tích dữ liệu và nhận ra mối quan hệ (có 
thể là phi tuyến hoặc tuyến tính) giữa các 
đối tượng dữ liệu. 

 Giai đoạn thử nghiệm (testing): Mối 
quan hệ (các luật, lớp...) được tạo ra phải 
được kiểm nghiệm lại bằng một số hàm
tính toán thực thi trên một phần của tập 
dữ liệu huấn luyện hoặc trên một tập dữ 
liệu lớn.

Các thuật toán học chia làm 3 loại: học giám 
sát, học không giám sát và học nửa giám sát.

Học có giám sát

Đây là cách học từ những mẫu dữ liệu mà ở 
đó các kỹ thuật học giúp hệ thống xây dựng 
cách xác định những lớp dữ liệu. Hệ thống 
phải tìm một sự mô tả cho từng lớp (đặc tính 
của mẫu dữ liệu). Thuật toán học có giám sát 
gồm tập dữ liệu huấn luyện M cặp: 

S = {(xi, c j)i=1,…,M; j=1,…,C}

Các cặp huấn luyện này được gọi là mẫu, 
với xi là vector n-chiều còn gọi là vector đặc 
trưng, cj là lớp thứ j đã biết trước.

Thuật toán học giám sát tìm kiếm không 
gian của những giả thuyết có thể, gọi là H.
Đối với một hay nhiều giả thuyết, mà ước 
lượng tốt nhất hàm không được biết chính 
xác f: x  c. Đối với công việc phân lớp có 
thể xem giả thuyết nhưmột tiêu chí phân
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lớp. Thuật toán học tìm ra những giả thuyết 
bằng cách khám phá ra những đặc trưng
chung của những ví dụ mẫu thể hiện cho 
mỗi lớp. Kết quả nhận được thường ở dạng 
luật (Nếu ... thì).

Tùy thuộc vào mức độ của thuật toán học 
giám sát, người ta có những mô hình học 
giám sát nhưsau: học vẹt: hệ thống luôn 
luôn được dạy những luật đúng, rồi có học 
hội tụ, học bằng phép loại suy: hệ thống 
được dạy phản hồi đúng cho một công việc 
tương tự, nhưng không xác định, học dựa 
trên trường hợp: trong trường hợp này hệ 
thống học lưu trữ tất cả các trường hợp, 
cùng với kết quả đầu ra của chúng, học dựa 
trên sự giải thích: hệ thống sẽ phân tích tập 
hợp những giải pháp nhằm chỉ ra tại sao mỗi 
phương pháp là thành công hay không thành
công.

Học không giám sát

Đây là việc học từ quan sát và khám phá. Hệ 
thống khai thác dữ liệu được ứng dụng với 
những đối tượng nhưng không có lớp được
định nghĩa trước, mà để nó phải tự hệ thống 
quan sát những mẫu và nhận ra mẫu. Hệ 
thống này dẫn đến một tập lớp, mỗi lớp có 
một tập mẫu được khám phá trong tập dữ 
liệu. Một thuật toán học giám sát luôn có thể 
biến đổi thành một thuật toán học không 
giám sát. Đối với một bài toán mà những 
mẫu dữ liệu được mô tả bởi n đặc trưng,
người ta có thể chạy thuật toán học giám sát 
n-lần, mỗi lần với một đặc trưng khác nhau
đóng vai trò thuộc tính lớp, mà chúng ta
đang tiên đoán. Kết quả sẽ là n tiêu chí phân
lớp (n bộ phân lớp), với hy vọng là ít nhất 
một trong n bộ phân lớp đó là đúng.

Học nửa giám sát

Học nửa giám sát là các thuật toán học tích 
hợp từ học giám sát và học không giám sát. 
Việc học nửa giám sát tận dụng những ưu
điểm của việc học giám sát và học không
giám sát và loại bỏ những khuyết điểm 
thường gặp trên hai kiểu học này.

II. CÁC MÔ HÌNH MẠNG NEURAL 
DÙNG ĐỂ HỌC

1. Mô hình mạng neural lan truyền 
ngược (Backpropogation Neural
Network)

Các mô hình sử dụng mạng neuron là một 
cách tiếp cận khá phổ biến cho vấn đề nêu
trên. Điều đó xuất phát từ khả năng ghi nhớ 
và học của cấu trúc này. Bên cạnh đó, tính 
ổn định của mạng neuron cũng là một yếu tố 
quan trọng giúp nó được chọn vì đây là điều 
kiện quan trọng đặt ra cho bài toán mô hình.

Thuật toán lan truyền ngược 
(BackPropagation Algorithm):

Gọi Wljk là cung đi từ đỉnh thứ k của lớp l 
vào đỉnh j của lớp kế tiếp l+1.

Tín hiệu ra tại mỗi node trên mạng được xác 
định nhưsau:

Lớp Input và Output: YO = YI = X

Lớp ẩn:
XH e

XfY



1

1)(

Đạo hàm tại lớp ẩn: Y’ = f(X).(1-f(X))

Sai số của node output thứ i tại thời điểm 

xem xét:
 2

2
1

iii yde 

Trong đó: di: Giá trị mong muốn nhận được 
tại node i, yi: Giá trị thực của hệ thống.

Khi cung Wljk được học, giá trị của nó được 
cập nhật theo công thức sau:
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2. Mô hình hệ thống mạng neural
dạng hàm radial (Radial Basis
Function Neural Network).

Hệthống mạng neural dạng hàm radial sẽ
giải quyết vấn đềxấp xỉmột hàm liên tục n
biến trên một miền compact [13]. Mô hình
này tiến hành lấy đặc trưng cục bộcủa hàm,
và nhưvậy sẽdễdàng khởi tạo và huấn
luyện dữliệu khi học.

 Cấu trúc mạng: một mạng RBFNNs
gồm có 3 lớp: lớp đầu vào, lớp các hàm
Gauss (sốnút là do người sửdụng quy
định), lớpđầu ra

 Các liên kết từtầng lớp đầu vào đến tầng
các hàm Gauss không có trọng số. Các
liên kết ởtầng các hàm Gauss đến tầng
lớp đầu ra có trọng số. Mỗi node ởtầng
các hàm Gauss có các thông sốcần xác
định là: trọng tâm, thông sốsigma (xác
định độlệch chuẩn của hàm Gauss). Xác
định các thông sốởtầng này dùng để
phân lớp.

 Các trọng sốtrên đường liên kết từtầng
các hàm Gauss đến tầng lớp đầu ra được
xác định thông qua cách học bình
thường: phương pháp học lan truyền
ngược, phương pháp học tuyến tính,
phương pháp học theo vết cũ.

 Hoạt động của mô hình: mỗi mẫu dữ
liệu nhập sẽqua k hàm Gauss (giảsửởtầng
này có k node hàm Gauss), hay có thểhiểu
là có k lớp, xem mẫu thuộc vào lớp nào qua
tính xác xuất phân bốchuẩn (là hàm Gauss
của các lớp). Các giá trịtính được này được
tổhợp tuyến tính (tính trung bình có trọng
số).

3. Mô hình mạng neural mờ hồi quy 
(Recurrent Fuzzy Neural Network)

Mô hình mạng neural này kết hợp từ lý 
thuyết tập mờ và mô hình mạng neural tận 
dụng những ưu điểm nhưcó khả năng xấp xỉ 
một hàm liên tục với độ chính xác cho trước 
(mạng neural) và khai thác khả năng xử lý 
những tri thức nhưcon người (lý thuyết tập 
mờ) [10], [11], [12], [14]. Mô hình này rất 
thích hợp do yêu cầu đặt ra có những đầu 
vào và đầu ra phụ thuộc theo thời gian. 
Mạng neural mờ hồi quy tỏ ra đạt hiệu quả 
cao cho những ứng dụng như: dự báo chuỗi 
thời gian, nhận dạng và điều khiển những hệ 
phi tuyến.

 Cấu trúc mạng: một mạng gồm 4 lớp 
nhưsau:

Lớp 1: Là lớp nhập gồm N dữ liệu nhập 
(input).

Lớp 2: Gọi là lớp các hàm thành viên.
Các nút trong lớp này thực hiện 
việc mờ hóa. Số nút trong lớp 2 là
N x M, trong đó M là số luật mờ 
(số node của lớp 3)

Lớp 3: Lớp các luật mờ. Các nút trong 
lớp này tạo thành cơsở luật mờ 
gồm M nút. Liên kết giữa lớp 2 và
lớp 3 biểu diễn giả thiết của luật 
mờ. Liên kết giữa lớp 3 và lớp 4 
biểu diễn kết luận của luật mờ.

Lớp 4: Lớp xuất gồm P nút.

Liên kết giữa lớp 3 và lớp 4 được gán trọng 

số jkw
.

Nhưvậy số nút của mô hình là: N + (N x M)
+ M + P
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Lớp 4: Các node trong lớp này thực hiện 
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Với i = 1N, j = 1M, k = 1P. Nhưvậy, 
trong mô hình này, các thông số cần phải 

xác định là ijm
, ij

, ij
và jkw

.

Lập luận mờ

Giả sử cho hệ mạng neural hồi quy mờ với 
nhiều đầu vào và một đầu ra. Gọi xi là biến 
ngôn ngữ thứ i và j là giá trị kích hoạt của 
luật j, wj là trọng số của kết nối thứ j. Một
luật suy diễn mờ được biểu diễn nhưsau: Rj
: Nếu u1j là A1j, u2j là A2j, .. , unj là Anj Thì
y=wj

Trong đó i = 1, 2, .. , n n là số đầu vào

uij = xi + ij * oij(2)(t-1)

Aij là các tập mờ

Wj là trọng số kết nối

Đầu vào của mỗi hàm thành viên là đầu vào
xi của mạng cộng với số hạng oij(2)ij.
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Hệ thống mờ với những thành phần nhớ 
(Feedback unit) có thể được xem nhưlà một 
hệ suy luận mờ động và giá trị suy luận 
được tính bởi:

và

Với M là số luật. Từ mô tả trên, mạng neural
hồi quy mờ là một hệ suy luận mờ có các 
phần tử nhớ. Sau khi huấn luyện xong, các 
thông số trong mạng cùng với các phần tử 
nhớ đã xácđịnh tri thức.

III. KẾT LUẬN

Các phương pháp học trên mô hình neural
đã được tác giả và các cộng sự nghiên cứu 
và áp dụng rất nhiều trong thực tiễn (có kết 
hợp với các thuật toán khác nhưGA, hệ 
lai…) nhưxây dựng hệ thống quản trị tài
chính, dự báo chứng khoán [6], xây dựng 
mô hình hỗ trợ ra quyết định marketing [8], 
phân tích dự báo kinh tế [1],[2],[9], truy văn 
bản tự động [7], phân tích dự báo các sản 
phẩm chiến lược nền kinh tế quốc dân [9], 
nhận dạng chữ tiếng Việt… Hiện nay tác giả 
đang xây dựng và thử nghiệm trên mô hình
mạng neural mờ hồi quy và mạng neural
dạng hàm radial hệ thống đánh giá chất 
lương giảng dạy và học cho các trường phổ 
thông trung học, cao đẳng và đại học trên
địa bàn Tp. HCM.
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